SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 CẤP TỈNH

              ĐỒNG NAI                                        NĂM HỌC 2008 - 2009

             -----------------                                       -----------------------------

        ĐỀ CHÍNH THỨC                                     MÔN THI: TOÁN





             Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (4.5 Điểm) 
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = 
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Câu 2. (4 Điểm) 
Cho đa thức P(x) = x3 + ux + v (biến là x), biết u, v là hai số thực cho trước thỏa mãn 4u3 + 27v2 > 0. Hỏi đa thức P(x) có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt và chứng minh khẳng định đó.

Câu 3. (4 Điểm) 
Giải phương trình 
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12345

xx

++-=


Câu 4. (4.5 Điểm) 
Cho hình hộp ABCD. A’B’C’D’ có AB’CD’ là tứ diện đều cạnh a. Tính thể tích của khối tứ diện ABC’D.

Câu 5. (3 Điểm) 
Tìm tất cả các số nguyên tố k, m, n sao cho (k3 + m3 + n3 – 3kmn) là số nguyên tố.
--------Hết--------
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        ĐỀ CHÍNH THỨC                                     MÔN THI: TOÁN





             Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (3.5 Điểm) 
Cho hai số thực a, b thỏa 0 < a < b < 1. So sánh (1 + a)b và (1 + b)a.
Câu 2. (3.5 Điểm) 
Tìm tất cả các số hữu tỉ x, y, z thỏa mãn 
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Câu 3. (3 Điểm)
 Cho n là số tự nhiên thỏa mãn n 
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Câu 4. (3.5 Điểm) 
Cho mặt cầu (T) có tâm là O và bán kính bằng R (điểm O cố định, R không đổi). Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD luôn nội tiếp mặt cầu (T), biết hình chóp này có thể thay đổi. Xác định SA và AB theo R để khối chóp S.ABCD có thể tích lớn nhất.
Câu 5. (3.5 Điểm)
 Giải phương trình 
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Câu 6. (3 Điểm)
 Cho m = 7.20082009 + 8.20092010. Tìm số dư trong phép chia m cho 11
--------Hết--------
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             Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (4 Điểm)

Cho hàm số y = x3 + px2 + pqx + q3, có đồ thị là (C), với p, q là các số thực cho trước thỏa mãn p > 3q > 0. Chứng minh (C) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số nhân.

Câu 2. (4 điểm)


Giải phương trình  
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Câu 3. (4 Điểm)

Giải hệ phương trình 
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Câu 4. (3.5 Điểm)


Cho các số nguyên dương m, n. Biết m, n là hai số nguyên tố cùng nhau và m là số chẵn. Tìm ước chung lớn nhất của (m2 + n2) và (m3 + n3).

Câu 5. (4.5 Điểm)


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh bằng a. Biết SA=SB=SC=a (với a là một số thực dương cho trước).

1. Chứng minh SD<a
[image: image9.wmf]3

.

2. Tìm độ dài SD theo a sao cho VS.ABCD lớn nhất.
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             Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (4 Điểm)


Giải phương trình sau trên tập số thực x5 – x4 – x3 – 11x2 + 25x – 14 = 0
Câu 2. (4 điểm)


Cho a, b, c >0. Chứng minh 
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Câu 3. (4 Điểm)

Giải phương trình
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Câu 4. (3.5 Điểm)


Cho m, n là các số nguyên dương chẵn. Cho u, v là các số nguyên dương lẻ sao cho  m2 – n2 = u2 – v2 > 0.  Chứng minh (m2 + v2) là hợp số.

Câu 5. (4.5 Điểm)


Cho hình hộp chữ nhật ABCD. A1B1C1D1 có đáy ABCD là hình vuông. M di động trên đoạn AB (0< AM< AB). Lấy N thuộc cạnh A1D1 sao cho A1N = AM. Chứng minh MN luôn cắt và vuông góc với một đường thẳng cố định khi M thay đổi.
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             Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. (4.5 Điểm)


Cho phương trình x3 + 3ux2 + 3vx – u3 + 2uv = 0

Chứng minh phương trình đã cho có ba nghiệm dương khi và chỉ khi 
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Câu 2. (3 điểm)


Giải phương trình 
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Câu 3. (4 Điểm)

Cho a, b, c 
[image: image14.wmf]³

0 thỏa a + b +c = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

P = (a - b)3 +(b - c)3 +(c - a)3 
Câu 4. (4.5 Điểm)


Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Biết mặt phẳng (
[image: image15.wmf]a

) cắt các cạnh AA’, BB’, CC’, DD’ lần lượt tại các điểm A1, B1, C1, D1 với các điểm A, B, C, D không thuộc mp(
[image: image16.wmf]a

). Gọi V, V1 lận lượt là thể tích khối chóp A1.ABCD, A.A1B1C1D1. Chứng minh V = V1.
Câu 5. (4.5 Điểm)


Cho m là số nguyên dương thỏa mãn m = 2n.p (Với n là số nguyên dương và p là số nguyên tố). Hãy tính tổng các ước nguyên dương của m theo n và p.
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             Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1. (3.5 Đ)


Cho hàm số y = x2(x2 + a), với x là biến số thực, a là tham số thực. Chứng minh rằng đồ thị hàm số đã cho có ba cực trị tạo thành ba đỉnh của một tam giác nhọn khi và chỉ khi a < -2.

Câu 2. (3.5 Đ)


Giải hệ phương trình 
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Câu 3. (3 Đ)


Giải phương trình (3 – cos4x)(sinx - cosx) = 2

Câu 4. (3.5 Đ)

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa a2 + b2 + c2 = 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P = (a - b)(b - c)(c - a)(a + b + c).

Câu 5. (3.5 Đ)


Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), biết AB = a, BC = 2a, SA = a
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. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng SB và AD. Tính khoảng cách giữa AM và BN.

Câu 6. (3 Đ)


Cho p, k là các số nguyên dương thỏa p là số nguyên tố và 
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 Chứng minh rằng 
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 chia hết cho p. (Biết 
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là số các tổ hợp chập k của  p+1 phần tử).
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